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UNIT 2 – CLOTHING 
 

- century (n) thế kỷ 
- poet (n) nhà thơ 
- poetry (n) thơ ca 
- poem (n) bài thơ 
- traditional (a) truyền thống 
- silk (n) lụa 
- tunic (n) tà áo 
- slit (v) xẻ 
- loose (a) lỏng, rộng 
- pants (n): trousers quần (dài) 
- design (n, v) bản thiết kế, thiết kế 
- designer (n) nhà thiết kế 
- fashion designer nhà thiết kế thời trang 
- material (n) vật liệu 
- convenient (a) thuận tiện 
- convenience (n) sự thuận tiện 
- lines of poetry những câu thơ 
- fashionable (a) hợp thời trang 
- inspiration (n) nguồn cảm hứng 
- inspire (v) gây cảm hứng 
- ethnic minority dân tộc thiểu số 
- symbol (n) ký hiệu, biểu tượng 
- symbolize (v) tượng trưng 
- cross (n) chữ thập 
- stripe (n) sọc 
- striped (a) có sọc 
- unique (a) độc đáo 
- subject (n) chủ đề, đề tài 
- modernize (v) hiện đại hóa                  - modern (a):  hiện đại 
- plaid (a) có ca-rô, kẻ ô vuông 
- suit (a) trơn 
- sleeve (n) tay áo 
- sleeveless (a) không có tay 
- short-sleeved (a) tay ngắn 
- sweater (n) áo len 
- baggy (a) rộng thùng thình 
- faded (a) phai màu 
- shorts (n0 quần đùi 
- casual clothes (n) quần áo thông thường 
- sailor (n) thủy thủ 



                                                   Công ty phần mềm Cửu Long 
                                                                                                  Dịch vụ thiết kế website,phần mềm CRM 
                                                                                                  www.susasoft.com 
 
 
 

 
 
- cloth (n) vải 
- wear out mòn, rách 
- embroider (v) thêu 
- label (n) nhãn hiệu 
- sale (n) doanh thu 
- go up = increase tăng lên 
- economic (a) thuộc về kinh tế 
- economy (n) nền kinh tế 
- economical (a) tiết kiệm 
- worldwide (a) rộng khắp thế giới 
- out of fashion lỗi thời 
- generation (n) thế hệ 
- (be) fond of = like thích 
- hardly (adv) hầu như không 
- put on = wear mặc vào 
- point of view  quan điểm 
- (be) proud of tự hào về … 
 
 
MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO MỘT SỐ WEBSITE CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐÃ 

LÀM GẦN ĐÂY: 

   1.Thiết kế website: 

 www.chepphim.net          (Công ty TNHH DV - TM Vi Tính Thu Ngân) 

 www.decalsaigon.com    (Hệ thống cửa hàng decal) 

 www.pvgasd.com.vn      (Công ty Cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam) 

 www.fta.vn                     (Công ty TNHH nghiên cứu thị trường Định Hướng) 

       http://chuongtrinhchungnhan.com.vn  (Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư ITPC ) 
 
       http://www.foreverbeaumore.com   (Công Ty TNHH XNK Khang Thịnh) 
 
       www.vcptw.com                     (Công ty TNHH Vinh Cơ) 
   
       www.tours-vietnam.com 
 
 2.Phần mềm: 
 
      Chúng tôi đã phát triển phần mềm ứng dụng cho các công ty sau:  
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     a.Công ty cổ phần L&A : 
           +Website:  www.l-a.com.vn 
           +Nội dung: phát triển hệ thống CRM trong lĩnh vực tuyển dụng 
    b.Công ty cổ phần xây dựng Đông Dương: 
           +Website: www.dongduongvn.com 
           +Nội dung: phát triển hệ thống CRM,chuyển đổi dữ liệu(Import) cũ  vào phần mềm CRM 
   c.Công ty cổ phần Tân Vĩnh Cửu: 
           +Website: www.tavicowood.com. 
           +Nội dung: phát triển hệ thống phần mềm CRM 
  d.Công ty Vi Tính thu ngân: 
           +Website: www.chepphim.net 
           +Nội dung: phát triển phần  mềm quản lý chép phim,bán linh kiện vi tính 
  e.Công ty dịch vụ vận tải Gió Mới: 
           +Website: www.giomoi.tk 
           +Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý trong lĩnh vực chuyển phát nhanh 
 
   f.Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thanh Bình: 
           +Website: www.thabico.com 
           +Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý trong lĩnh vực nhập khẩu hóa chất. 
 

. LIÊN HỆ 

 Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý vị thành công trong việc xây dựng và phát triển 
hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng cho Quý công ty 

 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Công ty phần mềm Cửu Long 

           Hotline: 0975 28 2009 
Email : contact@susasoft.com,chaptergoat@gmail.com  
Địa chỉ: 45 Nguyễn Ảnh Thủ,Hiệp Thành,Quận 12,Tp.HCM. 
Website: www.susasoft.com. 

 

 

 
 


